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	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tự đánh giá
	Thủ trưởng đơn vị
đánh giá
	Lý do thay đổi mức xếp loại, số điểm
(nếu có)

	
	
	
	
	
	

	I
	Ban giám hiệu
	
	
	
	

	1
	Lê Kim Tuyến
	Hiệu trưởng
	HTXSNV
	HTXSNV
	

	2
	Tạ Thị Thanh Hương
	Phó hiệu trưởng
	HTTNV
	HTTNV
	

	II
	Giáo viên
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Sơn Hường
	TTCM
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 3 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn; công tác điều hành tổ: 85

	2
	Đinh Thị Huế
	TPCM
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 86

	3
	Thạch Thọ Ngự
	GV- PCTCĐ
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 5 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn; Sổ SHCM tháng 1,2 còn lỗi; chưa nộp bộ câu hỏi TNKQ : 82

	4
	Trương Thị Tuyết 
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 6 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn; Sổ SHCM tháng 1,2 còn lỗi; chưa nộp bộ câu hỏi TNKQ : 82

	5
	Phan Đình Long
	GV-CTCĐ
	HTTNV
	HTTNV
	

	6
	Vũ Thị Kim Tuyến
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 3 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn; sổ SHCM còn lỗi: 86

	7
	Ngô Thuý Loan
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 85

	8
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn; Cộng 3 điểm mục hoàn thành công việc: 86

	9
	Phạm Thị Huệ
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 85

	10
	Nguyễn Thị Hà
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 82

	11
	Nguyễn Bá Thắng
	TTCM
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 1 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 85

	12
	Vũ Thị Thu Hà
	TPCM
	HTXSNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 88

	13
	Nguyễn Ánh Dương
	GV
	HTXSNV
	HTXSNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 92
	HTTNV

	14
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn, sổ SHCM còn lỗi: 84

	15
	Nguyễn Thị Thùy Chi
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 85

	16
	Vũ Hà Thu
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 87

	17
	Nguyễn Văn Cường
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 4 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn; sổ SHCM còn lỗi, nghỉ 02 ngày: 85

	18
	Lương Thị Hồng Nhung
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 82

	19
	Nguyễn Thị Thuý
	TTCM
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 87

	20
	Kiều Thị Tâm
	TPCM
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 87

	21
	Nguyễn Thị Thanh Mỹ
	GV
	HTXSNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 88

	22
	Chu Thị Trúc
	GV
	HTXSNV
	HTXSNV
	Trừ 1 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 92

	23
	Nguyễn Khánh Huyền
	GV
	HTXSNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 88

	24
	Đoàn Thu Huyền
	GV
	
	
	Nghỉ TS

	25
	Phan Thị Thanh Hiền
	GV
	HTXSNV
	HTXSNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 93

	26
	Nguyễn Hồng Huyền
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 86
	

	27
	Trần Bích Thủy
	GV
	HTXSNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 88

	28
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	GV
	HTXSNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 88

	29
	Đỗ Thị Hồng Dương
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 83

	30
	Đặng Quỳnh Nga
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 86

	31
	Nguyễn Thanh Huyền
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 83

	32
	Nguyễn Thị Nhung
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 83

	33
	Đỗ Đức Duy
	GV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 2 điểm: Không tham gia ngày chuyên môn: 85

	III
	Nhân viên
	
	
	
	

	1
	Hoàng Thị Tố Uyên
	TT
	HTXSNV
	HTXSNV
	Trừ 1 điểm: Một số tổ viên thực hiện công việc còn chậm: 93

	2
	Nguyễn Thị Hải Hà
	NV
	HTTNV
	HTTNV
	

	3
	Đỗ Thị Kim Khánh
	NV
	HTTNV
	HTTNV
	

	4
	Lý Ngọc Lan
	NV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 5 điểm: Sử dụng thời gian làm việc chưa hiệu quả; Nhập sách chậm tiến độ; quản lý HS chưa tốt giờ đọc sách; Chất lượng công việc thấp: 83

	5
	Đặng Thị Hường
	NV
	HTTNV
	HTTNV
	Trừ 5 điểm: Chất lượng công việc bán trú và nước uống HS chưa đảm bảo: 83


	
	Long Biên, ngày 25 tháng 02 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

Lê Kim Tuyến
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